
VINA ID GROUP

TỜI KÉO CHẠY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
WINLASS

ời ké đồ bộ là dò ả hẩ ời ké đ ó độ li h ậ hà h dễ dà ử
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Tời kéo đồng bộ là dòng sản phẩm Tời kéo đa năng, có độ ling hoạt cao, vận hành dễ dàng. Được sử 
dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, Công trình thủy lợi, hầm mỏ, nhà máy đóng tàu, có thể 
được dùng làm các loại tời nâng thay thế cho pa lăng điện hoặc sử dụng cho các loại thang nâng, thang 
máy...

JM 0.5 ~ 3 Ton JK 0.5 ~ 3 Ton

Mã hiệu
Tải trọng 

kéo
(KN)

Tốc độ 
kéo

(m/ph)

Chiều dài 
cáp Max 

(m)

Loại cáp
(mm)

Động cơ
Công suất

(kW)
Loại phanh

Kích thước
dài x rộng x cao

(mm)

Khối lượng
(kg)

JM0.5 5 16 100 6 x 19, ф7.7 Y100L-4, 2.2 TJ2-100 750 x 620 x 350 150

JK0.5 5 22 100 6 x 19, ф7.7 Y100L-4, 2.2 TJ2-100 750 x 620 x 350 150

JK0 5 5 30 100 6 x 19 ф7 7 Y100L 4 3 0 TJ2 100 750 x 620 x 350 150JK0.5 5 30 100 6 x 19, ф7.7 Y100L-4, 3.0 TJ2-100 750 x 620 x 350 150

JM1 10 16 160 6 x 19, ф9.3 Y132S-4, 5.5 TJ2-150 800 x 750 x 400 200

JK1 10 22 160 6 x 19, ф9.3 Y132S-4, 5.5 TJ2-150 800 x 750 x 400 200

JK1 10 32 160 6 x 19, ф9.3 Y132S-4, 5.5 TJ2-150 800 x 750 x 400 200

JK1 10 48 160 6 x 19, ф9.3 Y132S-4, 5.5 TJ2-150 800 x 750 x 400 200

JM1 5 15 16 200 6 x 19 ф11 Y132S 4 5 5 TJ2 200 1000 x 900 x 350 350JM1.5 15 16 200 6 x 19, ф11 Y132S-4, 5.5 TJ2-200 1000 x 900 x 350 350

JK1.5 15 22 200 6 x 19, ф11 Y132M-4, 7.5 TJ2-200 1000 x 900 x 350 350

JK1.5 15 32 200 6 x 19, ф11 Y132M-4, 7.5 TJ2-200 1000 x 900 x 350 350

JK1.5 15 50 200 6 x 19, ф11 Y132M-4, 7.5 TJ2-200 1000 x 900 x 350 350

JM2 20 16 200 6 x 19, ф12.5 Y132M-4, 7.5 TJ2-200 1190 x 905 x 550 460

JK2 20 22 200 6 19 ф12 5 Y160M 4 11 TJ2 200 1225 1037 560 500JK2 20 22 200 6 x 19, ф12.5 Y160M-4, 11 TJ2-200 1225 x 1037 x 560 500

JM3 30 16 200 6 x 19, ф15.5 Y160M-4, 11 TJ2-200 1225 x 1037 x 560 700

JK3 30 22 200 6 x 19, ф15.5 Y160M-4, 11 TJ2-200 1225 x 1037 x 560 600

JM3 30 16 200 6 x 19, ф15.5 Y160L-6, 11 TJ2-200 1365 x 1133 x 625 600

JK3 30 30 200 6 x 19, ф15.5 Y160L-4, 15 TJ2-200 1365 x 1133 x 625 650
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Mã hiệu
Tải trọng 

kéo
(KN)

Tốc độ 
kéo

(m/ph)

Chiều dài 
cáp Max 

(m)

Loại cáp
(mm)

Động cơ
Công suất

(kW)
Loại phanh

Kích thước
dài x rộng x cao

(mm)

Khối lượng
(kg)

JM5 50 9 250 6 x 37, ф19.5 Y160L-6, 11 YWZ300/45 1568 x 1166 x 765 1000

JM5 50 9 250 6 x 37 ф19 5 YZ160L-6 11 YWZ300/45 1568 x 1166 x 765 1150JM5 50 9 250 6 x 37, ф19.5 YZ160L-6, 11 YWZ300/45 1568 x 1166 x 765 1150

JM5 50 9 250 6 x 37, ф19.5 YZR160L-6, 11 YWZ300/45 1568 x 1166 x 765 1280

JK5 50 22 250 6 x 37, ф19.5 YZR225M-6, 22 YWZ300/45 1568 x 1166 x 765 1400

JK5 50 30 250 6 x 37, ф19.5 YZR225M-6, 30 YWZ300/45 1568 x 1166 x 765 1500

Mã hiệu
Tải trọng 

kéo
(KN)

Tốc độ 
kéo

(m/ph)

Chiều dài 
cáp Max 

(m)

Loại cáp
(mm)

Động cơ
Công suất

(kW)
Loại phanh

Kích thước
dài x rộng x cao

(mm)

Khối lượng
(kg)( ) ( p ) ( ) ( ) ( )

JM8 80 10 300 6 x 37, ф26 YZR180L-6, 15 YWZ300/45 1850 x 1570 x 875 2850

JM8 80 15 300 6 x 37, ф26 YZR200L-6, 22 YWZ300/45 1850 x 1630 x 875 2880

JM10 100 9 300 6 x 37, ф30 YZR200L-6, 22 YWZ300/45 2200 x 1744 x 986 3200

JM10 100 15 300 6 x 37, ф30 YZR225M-6, 30 YWZ300/45 2200 x 1800 x 986 3250

JM12 120 12 300 6 x 37, ф32 YZR225M-6, 30 YWZ300/45 2200 x 1800 x 1006 3600JM12 120 12 300 6 x 37, ф32 YZR225M-6, 30 YWZ300/45 2200 x 1800 x 1006 3600

JM16 160 9 400 6 x 37, ф36.5 YZR225M-6, 30 YWZ400/90 2720 x 2265 x 1310 5200

JM16 160 9 400 6 x 37, ф36.5 YZR225M-6, 30 YWZ400/90 2265 x 3050 x 1500 5800

JM20 200 10 450 6 x 37, ф39 YZR250M-6, 45 YWZ400/90 3000 x 3850 x 1700 7500

JM32 300 8.5 450 6 x 37, ф47.5 YZR280S-6, 55 YWZ400/90 3800 x 4700 x 2000 9200
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This product have high versatility, easy to operate, can widely been used in the construction site, the 
hydraulic engineering, the forsetry, the mine, the wharf and so on where need hoist and tow or tood the 

Tời kéo đồng bộ là dòng sản phẩm Tời kéo đa năng, có độ ling hoạt cao, vận hành dễ dàng. Được sử 
dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, Công trình thủy lợi, hầm mỏ, nhà máy đóng tàu, có thể 
được dùng làm các loại tời nâng thay thế cho pa lăng điện hoặc sử dụng cho các loại thang nâng, thang 
máy...

1. Cách ký hiệu Model ( Model specification and expression)

supplementary equipment of hoisting machinery, is this most idear lift objects.
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